
TO6-C1-B3-ZCác dạng toán về phép cộng và phép trừ số tự nhiên
Câu 1.[Thông hiểu] Tính nhanh tổng 53 25 47 75?  

A. 200 B. 201 C. 100 D. 300
Câu 2.[Thông hiểu] Tính nhanh tổng 57 26 34 63?  

A. 200 B. 180 C. 160 D. 100
Câu 3.[Thông hiểu] Số dân của một huyện năm 2005 là 15625 người. Năm 2006 số dân tăng thêm 972 
người. Năm 2007 số dân lại tăng thêm 1375 người. Vậy năm 2007 số dân của huyện đó là:

A. 16972 người B. 17862 người C. 16862 người D. 17972 người
Câu 4.[Thông hiểu] Kết quả của phép tính  là1245 7011

A. 8625 B. 8526 C. 8255 D. 82
Câu 5.[Thông hiểu] Điền số thích hợp vào ô trống:
6 phút 8 giây + 1 3 phút + 7 phút 12 giây =  giây._______

Câu 6.[Thông hiểu] Tính 127+39+73
A. 200 B. 239 C. 293 D. 329

Câu 7.[Thông hiểu] 135+360+65+40 bằng
A. 200 B. 400 C. 600 D. 560

Câu 8.[Nhận biết] Cho tổng: 15946+? = 51612 + 15946. Dấu “?” trong tổng trên là:
A. 51612 B. 15946 C. 67558 D. 35666

Câu 9.[Thông hiểu] Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước 
tính đạt 713 200 ha, giảm 14 500 ha so với vụ Thu Đông năm 2018 (Theo Tổng cục Thống kê 10/2019).
Hãy tính diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long.

A. 727 700 B. 772 700 C. 699 700 D. 722 700
Câu 10.[Thông hiểu] Năm nay An 12 tuổi, An ít hơn bố 25 tuổi. Bố của An có số tuổi là:

A. 35 B. 36 C. 37 D. 38
Câu 11.[Vận dụng] Hoa được mẹ cho 50 nghìn mua đồ dùng học tập. Hoa cần mua một chiếc bút chì, một 
chiếc tẩy, một chiếc bút bi và một bộ ê ke và giá của những vật dụng này lần lượt là: 4 nghìn, 4 nghìn, 5 
nghìn và bộ ê ke thì nhiều hơn chiếc bút bi 15 nghìn. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hoa không thể mua hết các vật dụng này.
B. Hoa mua hết 29 nghìn
C. Sau khi mua đồ dùng thì Hoa vẫn còn thừa tiền
D. Hoa mua hết 28 nghìn đồng.

Câu 12.[Vận dụng] Mẹ An mua cho An một bộ đồng phục học sinh gồm áo sơ mi giá 125 000 đồng, áo 
khoác giá 140 000 đồng, quần âu giá 160 000 đồng. Tính số tiền mẹ An đã mua đồng phục cho An.

A. 265 000 đồng B. 452 000 đồng C. 425 000 đồng D. 542 000 đồng
Câu 13.[Vận dụng] Một cơ thể trưởng thành khỏe mạnh cần nhiều nước. Lượng nước mà cơ thể một người 
trưởng thành mất đi mỗi ngày khoảng 450ml qua da (mồ hôi), 550 ml qua hít thở, 150 ml qua đại tiện, 350 
ml qua trao đổi chất, 1 500 ml qua tiểu tiện.
(Nguồn: Mathe live 6, Bộ Văn hóa Niedersachsen, 2012)
Lượng nước mà cơ thể một người trưởng thành mất đi trong một ngày khoảng bao nhiêu?

A. 3000 ml B. 2500 ml C. 250 ml D. 1000 
Câu 14.[Vận dụng] Điền số thích hợp vào ô trống:
Tính bằng cách thuận tiện:
4250 279 121 _______ (279 _______ ) _______ _______ _______  \           

Câu 15.[Thông hiểu]  Đúng hay sai?             .a b c a b c    

Câu 16.[Thông hiểu] Tính , ta được(368 764) (363 759)  
A. 10 B. 20 C. 30 D. 100

Câu 17.[Thông hiểu] Tính hợp lý , ta được:(513 143) (513 43)  
A. 10 B. 200 C. 186 D. 1

Câu 18.[Vận dụng] Điền số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:
Trang 1
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